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CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ngày 20 tháng 02 năm 1990;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Cờ truyền thống của Hải quan Việt Nam.

1. Cờ truyền thống của Hải quan Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều

dài, nền cờ màu đỏ ở giữa có ngôi sao 5 cánh màu vàng, phía trên góc trái có hàng

chữ in hoa màu vàng: ''bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia'' (được xếp thành 2 dòng:

dòng trên là chữ Bảo vệ; dòng dưới là hàng chữ lợi ích chủ quyền quốc gia, nét cuối

của chữ cuối cùng không vượt quá đầu cánh sao bên phải), dưới hàng chữ là biểu

tượng Hải quan Việt Nam.

2. Cờ truyền thống của Hải quan Việt Nam được dùng trong các cuộc mít tinh kỷ

niệm những ngày lễ, ngày sinh hoạt truyền thống của Hải quan, đón nhận phần

thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và các sinh hoạt trọng thể khác của ngành Hải

quan.

Điều 2. Hải quan hiệu.

1. Hải quan hiệu của Hải quan Việt Nam bằng kim loại hình vành khuyên có chiều

cao 60 mm, chiều rộng 54 mm, phía trên có hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội
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chủ nghĩa Việt Nam có đường kính 28 mm. Dưới Quốc huy có mỏ neo, cánh én, chìa

khóa màu vàng, dưới cùng có hai chữ in hoa HảI QUAN màu vàng trên nền đỏ, bao

quanh Hải quan hiệu là cành tùng màu vàng.

2. Hải quan hiệu được gắn trên mũ kê pi.

Điều 3. Phù hiệu Hải quan Việt Nam và cành tùng đơn.

1. Phù hiệu Hải quan Việt Nam có hình bình hành (55 mm x 33 mm, cao 30 mm), nền

xanh nước biển, ở giữa có mỏ neo lồng cánh én và chìa khóa bằng kim loại màu

vàng. Riêng phù hiệu của Thanh tra Hải quan có viền đỏ ở 3 cạnh phù hiệu.

Phù hiệu Hải quan đeo trên ve cổ áo trang phục Xuân - Hè và Thu - Đông.

2. Cành tùng đơn, bằng kim loại, màu vàng, đeo trên ve cổ áo lễ phục Hải quan.

Điều 4. Cấp hiệu Hải quan Việt Nam.

Cấp hiệu của Hải quan Việt Nam nền xanh nước biển, hình chữ nhật, một đầu vát

nhọn cân, có kích thước rộng 48 mm, dài 120 mm, độ chếch đầu nhọn 18 mm trên

nền cấp hiệu có cúc bằng kim loại, đường kính 15 mm, gắn ở đầu nhỏ của cấp hiệu,

cúc có hình nổi ngôi sao 5 cánh ở giữa hai bông lúa; có các vạch ngang hoặc vạch

chữ ''<'' bằng kim loại rộng 6 mm gắn ở đầu lớn của cấp hiệu và sao năm cánh bằng

kim loại, đường kính 14 mm, xếp dọc theo cấp hiệu để phân biệt các ngạch, bậc

công chức Hải quan và ngạch khác, được đeo trên vai áo trang phục Hải quan quy

định như sau:

1. Cấp hiệu kiểm tra viên cao cấp Hải quan có 3 vạch ngang đều nhau, có các sao

để phân biệt các bậc, gồm:

Kiểm tra viên cao cấp bậc 1 và 2: 1 sao

Kiểm tra viên cao cấp bậc 3 và 4: 2 sao

Kiểm tra viên cao cấp bậc 5 và 6: 3 sao

Kiểm tra viên cao cấp bậc 7 : 4 sao

Sao, cúc và vạch ngang màu vàng.

2. Cấp hiệu kiểm tra viên chính Hải quan có 2 vạch ngang đều nhau, có các sao để

phân biệt các bậc, gồm:

Kiểm tra viên chính bậc 1, 2, 3: 1 sao



Kiểm tra viên chính bậc 4, 5, 6: 2 sao

Kiểm tra viên chính bậc 7, 8 : 3 sao

Kiểm tra viên chính bậc 9 : 4 sao.

Sao, cúc và vạch ngang màu vàng.

3. Cấp hiệu kiểm tra viên Hải quan có 1 vạch ngang, có các sao để phân biệt các

bậc, gồm:

Kiểm tra viên bậc 1, 2, 3: 1 sao

Kiểm tra viên bậc 4, 5, 6: 2 sao

Kiểm tra viên bậc 7, 8, 9: 3 sao

Kiểm tra viên bậc 10 : 4 sao

Sao, cúc và vạch ngang màu vàng.

4. Cấp hiệu kiểm tra viên trung cấp Hải quan có 2 vạch chữ ''<'', có các sao để phân

biệt các bậc, gồm:

Kiểm tra viên trung cấp bậc 1, 2, 3 và 4 : 1 sao

Kiểm tra viên trung cấp bậc 5, 6, 7 và 8 : 2 sao

Kiểm tra viên trung cấp bậc 9, 10, 11 và 12: 3 sao

Kiểm tra viên trung cấp bậc 13, 14, 15 và 16: 4 sao.

Sao, cúc và vạch chữ ''<'' màu trắng bạc.

5. Cấp hiệu nhân viên hải quan có 1 vạch chữ ''<'', có các sao để phân biệt các bậc,

gồm:

Nhân viên Hải quan bậc 1, 2, 3 và 4 : 1 sao

Nhân viên Hải quan bậc 5, 6, 7 và 8 : 2 sao

Nhân viên Hải quan bậc 9, 10, 11 và 12 : 3 sao

Nhân viên Hải quan bậc 13, 14, 15 và 16: 4 sao

Sao, cúc và vạch chữ ''<'' màu trắng bạc.

6. Cấp hiệu học viên trường Hải quan có 1 vạch chữ ''<'' màu vàng, không có sao.

7. Đối với nhân viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế và những người trong thời kỳ

thử việc hoặc tập sự vào một ngạch công chức trong ngành Hải quan thì đeo cấp

hiệu Hải quan không có vạch, không có sao.


